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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KRÔNG BÚK 

TỈNH ĐẮK LẮK 

Bản án số: 59/2022/DS -ST 

Ngày: 30/9/2022 

 /v  r n     p   p   n  t n   n  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÚK, TỈNH ĐẮK LẮK 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn    ái  ăn  ải.   

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ôn     C n    t; 

2. B              Diễm.                         .  

- Thư ký phiên tòa: B  N u ễn     Yến –   ư ký  ò  án n ân  ân  u ện 

Kr n  B k, tỉn   ăk  ăk.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Búk tham gia phiên tòa: 

Ôn  Y  um Kpă – Kiểm sát vi n.   

N    30/9/2022, t i tr  sở  o  án n ân  ân  u ện Kr n  B k, tỉn   ăk  ăk 

xét xử sơ t ẩm   n  k  i v  án t   lý số: 77/2022/TLST-DS n    13 t án  01 năm 

2022 v  việ    r n     p   p   n  t n   n   theo Qu ết   n   ư  v  án r  xét xử 

số 64/2022/Q XXS -DS n    22/8/2022 v  Qu ết   n   oãn p i n tò  số    

65/2022/Q S -DS ngày 09/9/2022 giữ  các  ươn  sự: 

- Nguyên đơn: Ngân   n    ươn  m i  ổ p ần N;       ỉ: Số 201-203 

 ườn  C, p ườn  4, Quận 3,  p.  ;  

  i  iện t  o p áp luật: Ôn  N u ễn Quố    – C    v : C   t      i   n  

quản tr .  

N ười   i  iện t  o    qu  n:     ăn Bắ ; C n  t   N       quản lý 

n  v  k  i t á  t i sản – N ân   n    C  N;       ỉ: Số 168      n    on , 

p ườn     n  C,  p. B, tỉn   ắk  ắk;  ó mặt.  

 - Bị đơn: Ôn  Y D Ni ,         l ;       ỉ: Bu n D, xã C,  u ện K, tỉn  

 ắk  ắk.  ắn  mặt.  
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NỘI DUNG V   N: 

- Theo đơn khởi kiện, quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên toà 

đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, ông Lê Văn B trình bày: Ôn  Y D Ni , 

        l   ó ký kết   p   n  t n   n    n m   số 1162/2017/502-C  n    

22/9/2017 k m t  o  i   n ận n  số 02/ NN- 1162/2017/502-C  n    22/9/2018 

v       ư   sử   ổi  ổ sun  số 01/S -1162/2017/502-C   ể v   vốn t i N ân 

  n    C  N,   i n án   ắk  ắk v i tổn  số ti n v   300.000.000   n , t ời 

  n v   12 t án , m        v    ầu tư  á  k o n p    v  sản xu t n n  n  iệp; 

lãi su t tron    n 11 /năm  i u   ỉn  03 t án  01 lần, lãi su t quá   n   n  150  

lãi su t tron    n, lãi su t   ậm trả 10 /năm. N ân   n   ã  iải n ân số ti n v   

300.000.000   n    o  n  Y D Ni ,         l .  

 ể  ảm  ảo   o k oản v  ,  n  Y D Ni ,         l  ký   p   n  t ế 

   p số 0189/2020/502-B  n    07/8/2020  ối v i   ử    t số 25, tờ  ản    số 

45,  iện t    15358m
2
; tọ  l   t i xã C,  u ện K, tỉn   ắk  ắk; t  o  i      n  

n ận qu  n sử   n    t số CC 407670  o      n n ân  ân  u ện Kr n  B k   p 

n    27/7/2020,   n  t n  n  Y D Ni ,         l . 

 ến n   số ti n v        n  Y D Ni ,         l   ã   u ển s n  n  quá 

  n; mặ     n ân   n   ã t o  i u kiện n ưn   n  Y D Ni ,         l  v n 

khôn  trả n   ầ       n    n   o n ân   n .    vậ , N ân   n    ươn  m i  ổ 

p ần k ởi kiện   u  ầu  ò  án  iải qu ết  u    n  Y D Ni ,         l  p ải trả 

  o N ân   n  tổn  số ti n 401.463.822   n ;  ron   ó: N   ố : 290.000.000 

  n ; n  lãi 111.463.822   n   lãi t n   ến n    19/8/2021  v  tiếp t   t n  lãi 

p át sin  kể t  n    20/8/2021 t  o m   lãi su t qu    n  tron    p   n  t n   n  

  n m   số 1162/2017/502-C  n    22/9/2017 k m t  o  i   n ận n  số 

02/ NN- 1162/2017/502-C  n    22/9/2018 v       ư   sử   ổi  ổ sun  số 

01/S -1162/2017/502-C    o  ến k i trả xon  n .  

 rườn    p  n  Y D Ni ,         l  k  n  t ự   iện  oặ  t ự   iện 

k  n   ầ     n  ĩ  v  trả n  t      n     ơ qu n  ó t ẩm qu  n xử lý t i sản t ế 

   p  ể t u   i n  t  o   p   n  t ế    p số 0189/2020/502-B  n    07/8/2020 

 ối v i t ử    t số 25, tờ  ản    số 45,  iện t    15358m
2
; tọ  l   t i xã C,  u ện 

K, tỉn   ắk  ắk; t  o  i      n  n ận qu  n sử   n    t số CC 407670  o    

  n n ân  ân  u ện Kr n  B k   p n    27/7/2020,   n  t n  n  Y D Ni ,      

   l . 

 rườn    p xử lý t i sản k  n      ể trả n  t   N ân   n    u  ầu  ơ qu n 

t i   n  án tiếp t   k   i n p át mãi  á  t i sản k á       n  Y D Ni ,        

 l    o  ến k i t  n  toán  ết to n    k oản n .  
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 rườn    p  n  Y D Ni ,         l  trả  ầ     n    o n ân   n  m  

k  n  p ải xử lý t i sản t ế    p t   N ân   n  trả   o  n  Y D Ni ,         l  

 i   tờ p áp lý     t i sản t ế    p l   i      n  n ận qu  n sử   n    t số CC 

407670  o      n n ân  ân  u ện Kr n  B k   p n    27/7/2020,   n  t n  n  

Y D Ni ,         l . 

- B   ơn  n  Y D Ni ,         l   ã  ư    ò  án t  n   áo v  việ  t   lý 

v  án, triệu tập  ến  ò  án  ể t  m  i   iải qu ết v  án n ưn      ơn vắn  mặt 

n n k  n  t ể   i n ận  ư   ý kiến.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Búk phát biểu ý kiến: 

   việ  tuân t  o p áp luật tố t n  tron  quá tr n   iải qu ết v  án     

  ẩm p án,   i   n  xét xử,   ư ký, n u  n  ơn kể t  k i t   lý v  án   o  ến 

t i p i n tò   ã tuân t     n  tr n  tự, t   t   v   á  qu    n      p áp luật  ố 

t n   ân sự.  ối v i     ơn  ã  ư    ò  án tốn    t  á  văn  ản tố t n  t  o qu  

  n  p áp luật n ưn  vắn  mặt t i p i n tò  k  n   ó lý  o n n    n      i   n  

xét xử tiến   n  xét xử vắn  mặt     ơn.  

   n i  un  v  án:    n      i   n  xét xử    p n ận   u  ầu k ởi kiện 

    n u  n  ơn N ân   n    ươn  m i  ổ p ần N,  u    n  Y D Ni ,        

 l  p ải trả   o N ân   n  tổn  số ti n 401.463.822   n ;  ron   ó: N   ố : 

290.000.000   n ; n  lãi 111.463.822   n   lãi t n   ến n    19/8/2021  v  tiếp 

t   t n  lãi p át sin  kể t  n    20/8/2021 t  o m   lãi su t qu    n  tron    p 

  n  t n   n    n m   số 1162/2017/502-C  n    22/9/2017 k m t  o  i   n ận 

n  số 02/ NN- 1162/2017/502-C  n    22/9/2018 v       ư   sử   ổi  ổ sun  

số 01/S -1162/2017/502-C    o  ến k i trả xon  n .  rườn    p  n  Y D Ni , 

        l  k  n  t ự   iện  oặ  t ự   iện k  n   ầ     n  ĩ  v  trả n  t      

n    xử lý t i sản t ế    p  ể t u   i n .  

NH N Đ NH CỦA TOÀ  N: 

S u k i n  i n   u  á  t i liệu  ó tron     sơ v  án  ư   t ẩm tr  t i p i n 

to  v   ăn    v o lời tr n           ươn  sự v  kết quả tr n  t n  t i p i n tò , 

  i   n  xét xử n ận   n :  

 [1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp:  â  l  qu n  ệ p áp luật   p   n  

t n   n  t  o qu    n  t i k oản 3  i u 26 B  luật  ố t n   ân sự v  tr n     p 

n   t u   t ẩm qu  n  iải qu ết      ò  án n ân  ân  u ện Kr n  B k t  o qu  

  n  t i  iểm   k oản 1  i u 35 v   iểm   k oản 1  i u 39 B  luật  ố t n   ân 

sự.  

[2] Về thủ tục tố tụng: B   ơn  n  Y D Ni ,         l   ã  ư    ò  án 

triệu tập   p lệ lần t   2  ến t  m  i  p i n tò  xét xử n ưn  vắn  mặt t i p i n 
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tò ;   i   n  xét xử tiến   n  xét xử vắn  mặt     ơn t  o qu    n  t i  iểm   

k oản 2  i u 227, k oản 3  i u 228 B  luật  ố t n   ân sự.   

[3] Về nội dung tranh chấp: Xét   u  ầu k ởi kiện     N ân   n    ươn  

m i  ổ p ần N,   i   n  xét xử xét t   :  

[3.1] Ôn  Y D Ni ,         l   ó ký kết   p   n  t n   n    n m   số 

1162/2017/502-C  n    22/9/2017,  i   n ận n  số 02/ NN- 1162/2017/502-C  

n    27/9/2018 v       ư   sử   ổi  ổ sun  số 01/S -1162/2017/502-C   ể v   

vốn t i N ân   n    C  N,   i n án   ắk  ắk v i tổn  số ti n v   300.000.000 

  n , t ời   n v   12 t án , m        v    ầu tư  á  k o n p    v  sản xu t n n  

n  iệp; lãi su t tron    n 11 /năm  i u   ỉn  03 t án  01 lần, lãi su t quá   n 

  n  150  lãi su t tron    n, lãi su t   ậm trả 10 /năm.   ự   iện   p   n , k i 

 ến   n  n  Y D Ni ,         l  k  n  trả n   ầ       o N ân   n  n ư t    

t uận.  

   vậ ,   i   n  xét xử xét t     ần    p n ận   u  ầu k ởi kiện     N ân 

  n    ươn  m i  ổ p ần N,  u    n  Y D Ni ,         l  p ải trả   o N ân 

  n    ươn  m i  ổ p ần N tổn  số ti n 401.463.822   n ;  ron   ó: N   ố : 

290.000.000   n ; n  lãi 111.463.822   n   lãi t n   ến n    19/8/2021  v  tiếp 

t   t n  lãi p át sin  kể t  n    20/8/2021 t  o m   lãi su t qu    n  tron    p 

  n  t n   n    n m  ,  i   n ận n  v       ư   sử   ổi  ổ sun    o  ến k i trả 

xon  n  l  p     p v i qu    n  t i k oản 2  i u 91;  i u 95  uật  á  tổ      t n 

  n .  

[3.2]      u  ầu xử lý t i sản t ế    p:  ể  ảm  ảo   o k oản v  ,  n  Y 

D Ni ,         l   ã ký   p   n  t ế    p qu  n sử   n    t số 0189/2020/502-

B  n    07/8/2020  ối v i t ử    t số 25, tờ  ản    số 45,  iện t    15358m
2
; tọ  

l   t i xã C,  u ện K, tỉn   ắk  ắk; t  o  i      n  n ận qu  n sử   n    t số 

CC 407670  o      n n ân  ân  u ện Kr n  B k   p n    27/7/2020,   n  t n 

 n  Y D Ni ,         l . 

  i   n  xét xử xét t   ,  ần    p n ận   u  ầu xử lý t i sản t ế    p  ể 

t u   i n      n ân   n .  rườn    p  n  Y D Ni ,         l  k  n  t ự   iện 

 oặ  t ự   iện k  n   ầ     n  ĩ  v  trả n  t   xử lý t i sản t ế    p l  qu  n sử 

  n    t v  t i sản  ắn li n v i   t t  o   p   n  t ế    p qu  n sử   n    t số 

0189/2020/502-B  n    07/8/2020  ể t u   i n .  

 rườn    p xử lý t i sản k  n      ể trả n  t   N ân   n   ó qu  n   u 

 ầu  ơ qu n t i   n  án tiếp t   k   i n p át mãi  á  t i sản k á       n  Y D 

Ni ,         l    o  ến k i t  n  toán  ết to n    k oản n .  
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 rườn    p  n  Y D Ni ,         l  trả  ầ     n    o n ân   n  m  

k  n  p ải xử lý t i sản t ế    p t   N ân   n  trả   o  n  Y D Ni ,         l  

 i      n  n ận qu  n sử   n    t số CC 407670  o      n n ân  ân  u ện 

Kr n  B k   p n    27/7/2020,   n  t n  n  Y D Ni ,         l  p     p v i 

qu    n  t i  á   i u 317, 318, 319, 321, 322, 323 B  luật Dân sự năm 2015.  

[4] Về án phí: B   ơn  n  Y D Ni ,         l  p ải    u 20.058.000   n  

án p    ân sự sơ t ẩm;  o n trả   o N ân   n    ươn  m i  ổ p ần N số ti n 

10.029.000   n  ti n t m  n  án p    ân sự sơ t ẩm  ã n p l  p     p v i qu  

  n  t i  i u 144,  i u 147 B  luật  ố t n   ân sự v  k oản 2  i u 26 N    qu ết 

số 326/UB  Q  12 n    30/12/2016     Uỷ   n   ườn  v  Quố    i v  án p  , 

lệ p    o  án.  

Vì  á  lẽ tr n; 

QUYẾT Đ NH: 

Căn   : 

-  i u 317,  i u 318,  i u 319,  i u 321,  i u 322,  i u 323,  i u 357 B  

luật  ân sự năm 2015.  

- K oản 2  i u 91;  i u 95  uật  á  tổ      t n   n .  

-  iểm   k oản 1  i u 35 v   iểm   k oản 1  i u 39,  i u 144,  i u 147, 

 iểm   k oản 2  i u 227, k oản 3  i u 228 B  luật  ố t n   ân sự. 

- K oản 2  i u 26 N    qu ết số 326/UB  Q  12 n    30/12/2016     

Uỷ   n   ườn  v  Quố    i v  án p  , lệ p    o  án.  

Tuyên xử:   

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng 

Thương mại cổ phần N.  

- Về số nợ: Bu c b   ơn  n  Y D Ni ,         l  p ải trả cho Ngân hàng 

T ươn  m i cổ phần N tổng số ti n 401.463.822   n ;  ron   ó: N  gốc: 

290.000.000   ng; n  lãi 111.463.822   n   lãi t n   ến ngày 19/8/2021) và tiếp 

t   t n  lãi p át sin  kể t  n    20/8/2021 t  o m c lãi su t qu    nh trong h p 

  ng tín d n    n m   số 1162/2017/502-C  n    22/9/2017,  i   n ận n  số 

02/ NN- 1162/2017/502-C  n    27/9/2018 v       ư   sử   ổi  ổ sun  số 

01/S -1162/2017/502-CV.   

- Về xử lý tài sản thế chấp:  rườn    p  n  Y D Ni ,         l  k  n  

t ự   iện  oặ  t ự   iện k  n   ầ     n  ĩ  v  trả n  t   xử lý t i sản t ế    p  ể 

t u   i n  t  o   p   n  t ế    p qu  n sử   n    t số 0189/2020/502-B  n    

07/8/2020  ối v i t ử    t số 25, tờ  ản    số 45,  iện t    15358m
2
; tọ  l   t i xã 
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C,  u ện K, tỉn   ắk  ắk; t  o  i      n  n ận qu  n sử   n    t số CC 407670 

 o      n n ân  ân  u ện Kr n  B k   p n    27/7/2020,   n  t n  n  Y D Ni , 

        l .  

 rườn    p xử lý t i sản k  n      ể trả n  t   N ân   n   ó qu  n   u 

 ầu  ơ qu n t i   n  án tiếp t   k   i n p át mãi  á  t i sản k á       n  Y D 

Ni ,         l    o  ến k i t  n  toán  ết to n    k oản n .  

 rườn    p  n  Y D Ni ,         l  trả  ầ     n    o n ân   n  m  

k  n  p ải xử lý t i sản t ế    p t   N ân   n  trả   o  n  Y D Ni ,         l  

 i      n  n ận qu  n sử   n    t số CC 407670  o      n n ân  ân  u ện 

Kr n  B k   p n    27/7/2020,   n  t n  n  Y D Ni ,         l . 

2. Về án phí:  

B   ơn  n  Y D Ni ,         l  p ải    u 20.058.000   n  án p    ân sự 

sơ t ẩm;  o n trả   o n u  n  ơn N ân   n    ươn  m i  ổ p ần N số ti n 

10.029.000   n  t m  n  án p    ân sự sơ t ẩm  ã n p t  o Bi n l i số 

60AA/2021/0007695 n    12/01/2022 t i C i     t i   n  án  ân sự Kr n  B k, 

tỉn   ắk  ắk.  

Báo cho n u  n  ơn  ó qu  n k án   áo án sơ t ẩm tron  t ời   n 15 n    

kể t  n    tu  n án;     ơn  ó qu  n k án   áo tron  t ời   n 15 kể t  n    n ận 

 ư    ản án  oặ  n     ản án  ư   ni m  ết t  o luật   n .       

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự.         

    Nơi n ận:                                                      

- TAND tỉnh Đăk Lăk;                                            

- VKSND huyện Krông Búk; 

- Chi cục THADS huyện Krông Búk; 

- Các đương sự; 

-  Lưu hồ sơ, Vp.                                                                             

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SỞ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

( Đã ký) 

 

Thái Văn Hải  
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